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Phòng TCKT

  

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03.01.2014 của BHXH Việt Nam về việc ban
hành qui định về hồ sơ và qui trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, có
hiệu lực từ ngày 01.04.2014, tại điều 8 điều 9 nêu rõ:

  

I. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau:

  

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động ốm đau do tai nạn rủi ro hoặc mắc các
bệnh thông thường không thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và nghỉ việc chăm con
ốm, gồm:

  

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

  

1.2. Một trong các giấy tờ sau:

  

a) Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) trong trường hợp người lao động hoặc con của người
lao động điều trị nội trú;

  

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động hoặc con
của người lao động điều trị ngoại trú (mẫu số C65-HD) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (bản
chính hoặc bản sao), sổ khám chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao) thể hiện đầy đủ
thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha; tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc
con;

  

c) Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (bản chính hoặc bản sao) của giấy khám, chữa bệnh do
cơ sở y tế nước ngoài cấp đối với trường hợp khám, chữa bệnh ở nước ngoài.
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Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con
ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.

      

1.3. Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm (mẫu số 05B-HSB) của người sử dụng lao
động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy
định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng
lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

  

1.4. Quyết định (bản chính hoặc bản sao) của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học
tập ở nước ngoài đối với trường hợp bị ốm phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập,
làm việc, công tác ở nước ngoài.

  

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài
ngày, gồm:

  

2.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

  

2.2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần
chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh. Đối với trường hợp có thời gian không
điều trị nội trú là phiếu hội chẩn (bản sao) hoặc biên bản hội chẩn (bản sao) hoặc bệnh án (bản
sao) của bệnh viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD),
sổ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao) do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc
để điều trị.

  

Trường hợp khám chữa bệnh ở nước ngoài thì thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực
(bản chính hoặc bản sao) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp thể hiện điều
trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Nếu bị ốm đau phải nghỉ việc trong thời
gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài thì có thêm quyết định (bản chính hoặc bản
sao) của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài.
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3. Ngoài quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có thêm Danh sách thanh toán chế độ ốm
đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD).

  

II. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản:

  

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, lao động nữ bị sảy
thai, nạo, hút thai, thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai gồm:

  

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

  

1.2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã
hội (mẫu số C65-HD) hoặc giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao), sổ khám thai (bản chính
hoặc bản sao).

  

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh
con, gồm:

  

2.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

  

2.2. Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con
chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường
hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản
sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).

  

3. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội
nhận nuôi con nuôi, gồm:

  

3.1. Sổ bảo hiểm xã hội.
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3.2. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao).

  

4. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết,
người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con, gồm:

  

4.1. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai
sản, hồ sơ gồm:

  

a) Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ (để giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp cho thời
gian người mẹ hưởng khi còn sống);

  

b) Sổ bảo hiểm xã hội của người cha (để giải quyết trợ cấp cho thời gian hưởng của người cha
sau khi người mẹ chết);

  

c) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

  

d) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

  

4.2. Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản,
hồ sơ gồm:

  

a) Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ;

  

b) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;
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c) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao);

  

d) Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB).

  

4.3. Trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản,
hồ sơ gồm:

  

a) Sổ bảo hiểm xã hội của người cha;

  

b) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

  

c) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

  

5. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh
con hoặc nhận nuôi con nuôi, gồm:

  

5.1. Hồ sơ như quy định tại các Khoản 2, 3 và các Điểm 4.1, 4.2 Khoản 4 của Điều này.

  

5.2. Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu
số 11B-HSB).

  

6. Ngoài hồ sơ đối với các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này có thêm danh sách thanh toán chế độ ốm
đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD).
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